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NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN QUAÄN GOØ VAÁP - THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà Chu Thị Bình          

Các Hoäi thaåm nhaân daân:  

Ông Phan Minh Thanh 

Ông Vũ Khánh Hưng 

- Thö kyù phieân toøa: Ông Nguyễn Tấn Vinh - Thư ký Toøa aùn nhaân daân quaän 

Goø Vaáp 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân quaän Goø Vaáp tham gia phiên tòa: Bà 

Hoàng Thị Thảo - Kieåm saùt vieân.  

Ngaøy 16 thaùng 5 naêm 2018 taïi phoøng xöû aùn cuûa Toøa aùn nhaân daân quaän 

Goø Vaáp Thành phố Hồ Chí Minh xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn dân sự thuï lyù 

soá 95/2017/TLST-DS ngaøy 17 thaùng 03 naêm 2017 veà: “Tranh chaáp Hôïp ñoàng 

vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 120/2018/QĐXX-DS ngày 27 

tháng 03 năm 2018 và quyết định hoãn phiên Tòa số 120/2018/QĐST-DS ngày 

26/4/2018 giữa các đương sự :  

Nguyeân ñôn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 

Địa chỉ: Số 02, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội; Địa chỉ chi nhánh: 165 Phạm Ngũ Lão, Phường 4, quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc Khánh 

Người đứng đầu chi nhánh: Ông Lưu Văn Thanh 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Hà Giang 
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Bị đơn: Ông Vi Thanh T, sinh năm 1970; Địa chỉ: G Bàu Cát, đường 

Nội Bộ, Phường K, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: Số B 

Phan Huy Ích, Phường D, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Vi Diệu L, sinh năm 1982; 

Địa chỉ: Số A, đường  Nguyễn Tất Thành, Phường , Quận 4, Thành phố Hồ Chí 

Minh; Nơi cư trú: Số B Phan Huy Ích, Phường N, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 
  

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

 

Trong ñôn khôûi kieän và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như 

tại phiên Tòa đại diện nguyeân ñôn trình baøy: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Định và ông Vi Thanh T có ký hợp 

đồng tín dụng số: 6400 - LAV - 200901808/HĐTD ngày 17/09/2009, số tiền vay 

là: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 

10,50%/năm (Lãi suất này sẽ được điều chỉnh 06 tháng một lần, theo lãi suất cơ 

bản của Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thì lãi suất cho vay cũng điều chỉnh 

tăng tương ứng). Để đảm bảo cho khoản nợ vay của ông Vi Thanh T, bà Vi Diệu L 

dùng tài sản thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của mình để thế chấp cho ngân 

hàng, theo hợp đồng thế chấp số: 25749 ngày 17/09/2009, được công chứng tại 

Phòng Công chứng số 5 Thành phố Hồ Chí Minh, tài sản thế chấp bao gồm:  

1. Quyền sử dụng đất số H 03784/26881 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 

cấp ngày 30/01/2007 (đã được chuyển nhượng cho bà Vi Diệu L) thửa đất số: 21, 

tờ bản đồ số: 211, diện tích đất: 163,5 m2, địa chỉ thửa đất tọa lạc tại Phường 12, 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.  

2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số 00688/4BQSDĐ/811/UB/GV-04, do Ủy ban nhân dân quận Gò 

Vấp, cấp ngày 15/11/2004 thửa đất số: 2049, tờ bản đồ số 05, diện tích đất 87,50 

m2, địa chỉ thửa đất số B, đường Phan Huy Ích, Phường 12, quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

Từ ngày nhận nợ đến nay, ông Vi Thanh T không đóng tiền lãi, cũng như 

không thanh toán nợ gốc cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam -  Chi nhánh Gia Định.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam chi nhánh – Gia Định đã gửi thông báo yêu cầu ông T trả nợ, ông Vi Thanh T 

đã làm giấy cam kết sẽ trả hết nợ gốc và lãi cho ngân hàng nhiều lần nhưng đến 

nay ông Vi Thanh T vẫn chưa thực hiện đúng cam kết và không có thiện chí trả 

nợ, ông T đã bỏ đi khỏi nơi cư trú cũng như nơi đăng ký hộ khẩu thường trú từ 
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nhiều năm nay không đến liên lạc với ngân hàng để giải quyết. Do ông T vi 

phạm nghĩa vụ thanh toán nên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Việt Nam khởi kiện yêu cầu ông Vi Thanh T thanh toán trực tiếp cho Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Định một lần, 

ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật số tiền tạm tính đến ngày 16/5/2018 là: 

12.585.416.667 đồng, trong đó nợ gốc 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng), ngân hàng 

yêu cầu tiếp tục tính lãi phát sinh theo hợp đồng cho đến khi ông Vi Thanh T trả 

hết nợ. Trường hợp ông Vi Thanh T không trả được nợ thì Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam yêu cầu Tòa án buộc bà Vi Diệu L có 

trách nhiệm trả nợ thay cho ông T, trường hợp ông T và bà L không trả được nợ 

thì yêu cầu Tòa án tuyên phát mãi quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã 

thế chấp để ngân hàng thu hồi nợ. 

Bò ñôn ông Vi Thanh T và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Vi 

Diệu L đã được tòa án niêm yết triệu tập hợp lệ đến Tòa để ghi lời khai, tham gia 

phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải, nhưng ông T, bà L vẫn không có mặt tại 

Tòa, do đó Tòa án không ghi lời khai và không tiến hành hòa giải được. 

Quan ñieåm cuûa ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân quaän GoøVaáp : 

Về tố tụng: 

Giaùm saùt quaù trình giaûi quyeát vuï aùn dân sự giöõa Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thông Việt Nam – Chi nhánh Gia Định vôùi ông Vi Thanh T 

nhaän thaáy: Quá trình giải quyết vụ án, như về thẩm quyền thụ lý, xác định đúng 

quan hệ tranh chấp, Toøa aùn ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû trình töï giaûi quyeát vuï aùn töø vieäc 

ghi lôøi khai, mở phiên họp công khai chứng cứ và hoøa giaûi, xeùt xöû vaéng maët bò 

ñôn ñuùng quy ñònh, taïi phieân toøa ñaûm baûo trình töï xeùt xöû vuï aùn, ñaûm baûo quyeàn 

lôïi cho caùc beân khi tranh tuïng, ñuùng phaùp luaät toá tuïng. 

Đối với người tham gia tố tụng: 

Nguyên đơn thực hiện đúng quy định tại Điều 70, Điều 71 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015.  

Bị đơn và người liên quan chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 70, Điều 

72, 73 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn, ñöôïc thaåm tra taïi 

phieân toøa vaø keát quaû tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định:  

Về tố tụng:      

[1] Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam khởi kiện 

ông Vi Thanh T về hợp đồng vay tài sản. Điều 9 của hợp đồng tín dụng số: 6400 - 

LAV - 200901808/HĐTD ngày 17/09/2009, hợp đồng thỏa thuận nếu có tranh 

chấp hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng dựa trên nguyên tắc bình đẳng. 

Trường hợp không thể giải quyết được bằng thương lượng hai bên sẽ đưa tranh 

chấp giải quyết tại Tòa Kinh tế nơi có trụ sở của bên A. Hội đồng xét xử nhận thấy 

hợp đồng tín dụng này, bên A chính là Chi nhánh Gia Định của Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Tại điểm b khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015 có quy định các đương sự được quyền thỏa thuận bằng văn 

bản, yêu cầu Tòa án nơi có trụ sở của nguyên đơn giải quyết, trong trường hợp này 

nguyên đơn là Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Chứ 

không phải là chi nhánh ngân hàng). Do đó việc chi nhánh Gia định thỏa thuận nơi 

giải quyết tranh chấp là nơi chi nhánh có trụ sở thì thỏa thuận này của các bên là 

không phù hợp với quy định của pháp luật, nên thỏa thuận này vô hiệu. Như vậy 

thẩm quyền của Tòa án giải quyết tranh chấp trong vụ kiện này sẽ là Tòa án nơi cư 

trú của bị đơn. Căn cứ phiếu yêu cầu xác minh ngày 05/4/2017 của Tòa án nhân 

dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh kết quả trả lời xác minh của Công an 

phường 14, quận Tân Bình, trả lời ông Vi Thanh T có hộ khẩu thường trú tại G 

Bàu Cát, đường Nội Bộ, Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 

nhưng đã bán nhà đi từ năm 2006 về tạm trú tại số B Phan Huy Ích, Phường 12, 

quận Gò Vấp. Tòa án đã tiến hành xác minh tại địa chỉ số B Phan Huy Ích, 

Phường 12, quận Gò Vấp. Kết quả trả lời xác minh của Công an Phường 12, quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vi Thanh T không đăng ký thường trú, tạm 

trú tại địa chỉ số B Phan Huy Ích, Phường 12, quận Gò Vấp, nhưng trong quá trình 

Tòa án thực hiện thủ tục tống đạt, niêm yết đối với ông Vi Thanh T và bà Vi Diệu 

L tại địa chỉ số B Phan Huy Ích, Phường 12, quận Gò Vấp thì được tổ trưởng tổ 

dân phố tại địa chỉ này cho biết ông T bà L cư ngụ tại địa chỉ này, nhưng đã không 

còn ở địa phương từ khoảng năm 2013. Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Định và ông Vi Thanh 

T ký kết năm 2009 nhưng ông T vẫn khai địa chỉ nơi cư trú của mình trong hợp 

đồng là G Bàu Cát, đường Nội Bộ, phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
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Minh (Trong khi Công an Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

trả lời xác minh ông T đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2006). Tại biên bản 

làm việc ngày 24/3/2010 và giấy cam kết ngày 10/5/2010 do ông Vi Thanh T viết 

hứa trả nợ cho Ngân hàng, ông T khai địa chỉ thường trú của mình là B Phan Huy 

Ích, Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy việc ông T khai 

không đúng địa chỉ của mình ngay từ khi ký hợp đồng tín dụng, cũng như trong 

suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ án từ khi thụ lý đến nay, ông T vẫn không có 

mặt tại Tòa để giải quyết vụ kiện, được xem như ông T cố tình dấu địa chỉ nhằm 

trốn tránh nghĩa vụ đối với nguyên đơn; Tại khoản 1 Điều 12 Luật cư trú sửa đổi 

bổ sung năm 2013 có quy định nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà 

người đó thường xuyên sinh sống, tại khoản 1 Điều 12 Luật cư trú cũng quy định 

chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư 

trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, 

tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ. Như vậy Hội đồng xét xử xét 

thấy có đủ căn cứ để xác định vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh theo khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, 

điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Bị đơn ông T và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà L  đã được 

Tòa án niêm yết triệu tập hợp lệ nhiều lần đến Tòa để ghi lời khai, tham gia phiên 

họp công khai chứng cứ và hòa giải nhưng ông T và bà L vẫn không có mặt tại 

Tòa, do đó Tòa án không ghi lời khai và không tiến hành hòa giải được. 

[3] Tòa án đã triệu tập đến lần thứ hai nhưng ông T và bà L vẫn vắng mặt tại 

phiên tòa. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn và người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan là đúng với thủ tục được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, 

khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung:  

[4] Căn cứ lời trình bày của đại diện nguyên đơn: Ông Vi Thanh T và Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Gia Định  đã ký 

hợp đồng tín dụng số: 6400 - LAV - 200901808/HĐTD ngày 17/09/2009. Ngân 

hàng đã giải ngân cho ông T vay số tiền là: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). 

Thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 10,50%/năm (Lãi suất được điều chỉnh 06 tháng 

một lần theo mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thì lãi 

suất cho vay cũng điều chỉnh tăng tương ứng). Để đảm bảo cho khoản nợ vay của 

ông Vi Thanh T, bà Vi Diệu L dùng tài sản thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng 

của mình để thế chấp cho ngân hàng theo hợp đồng thế chấp số: 25749 ngày 

17/09/2009, được công chứng tại Phòng Công chứng số 5 Thành phố Hồ Chí 

Minh. Tài sản thế chấp gồm: Quyền sử dụng đất số H 03784/26881 do Ủy ban 
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nhân dân quận Gò Vấp cấp ngày 30/01/2007 (đã được chuyển nhượng 

cho bà Vi Diệu L) thửa đất số 21, tờ bản đồ số 211, diện tích đất 163,5 m2, địa chỉ 

thửa đất tọa lạc tại Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Và Quyền 

sử dụng đất  và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

00688/4BQSDĐ/811/UB/GV-04, thửa đất số 2049, tờ bản đồ số 05, diện tích đất 

87,5 m2, địa chỉ thửa đất số B Phan Huy Ích, Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Qúa trình thực hiện hợp đồng ông Vi Thanh T không đóng tiền lãi, 

cũng như không thanh toán nợ gốc khi đến hạn trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Định. Nay Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam yêu cầu ông Vi Thanh T thanh toán trực 

tiếp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

Gia Định số tiền tạm tính đến ngày 16/5/2018 là: 12.585.416.667 đồng (Mười hai 

tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm mười sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy 

đồng), trong đó nợ gốc 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng) làm một lần, ngay sau khi 

bản án có hiệu lực pháp luật, ngân hàng yêu cầu tiếp tục tính lãi phát sinh theo hợp 

đồng cho đến khi ông Vi Thanh T trả hết nợ. Căn cứ Điều 280, khoản 1 Điều 466 

Bộ luật dân sự năm 2015 và Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng, Hội đồng xét xử 

xét thấy yêu cầu này có cơ sở nên chấp nhận.  

[5] Đối với yêu cầu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Việt Nam trường hợp ông Vi Thanh T không trả được nợ và bà Vi Diệu L không 

thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thay cho ông T, thì Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam yêu cầu Tòa án tuyên phát mãi quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất đã thế chấp để ngân hàng thu hồi nợ. Hội đồng xét xử 

nhận thấy; Đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 00688/4BQSDĐ/811/UB/GV-04, thửa đất số 2049, tờ 

bản đồ số 05, diện tích đất 87,5 m2, địa chỉ thửa đất số B Phan Huy Ích, Phường 

12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà L đã thế chấp toàn bộ quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất, qua kết quả xem xét thẩm định tại chỗ kết cấu 

nhà không thay đổi so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà L đứng chủ 

quyền một mình, khi thế chấp bảo lãnh có giấy xác nhận độc thân. Hội đồng xét 

xử thấy yêu cầu này của ngân hàng là có cơ sở chấp nhận, được quy định tại Điều 

299, khoản 7 điều 323 Bộ luật dân sự năm 2015.  

[6] Còn đối với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất số H 03784/26881 do 

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp ngày 30/01/2007 (đã được chuyển nhượng cho 

bà Vi Diệu L, khi thế chấp có giấy xác nhận độc thân) thửa đất số 21, tờ bản đồ số 

211, diện tích đất 163,5 m2, địa chỉ thửa đất tọa lạc tại Phường 12, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, khi thế chấp đây chỉ là một thửa đất, nên khi đó giữa 

ngân hàng và bà L là chủ sử dụng chỉ thỏa thuận thế chấp quyền sử dụng đất. Qua 
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hồ sơ Tòa án trích lục được tại phòng quản lý đô thị quận Gò Vấp từ năm 

2007 bà L đã xin giấy phép xây dựng trên thửa đất này, sau đó mỗi năm bà L xin 

gia hạn giấy phép xây dựng một lần, đến năm 2010 thì bà L mới xây dưng, giấy 

phép xây dựng trên thửa đất này được cấp cho bà Vi Diệu L có kết cấu là một trệt, 

một lửng và một lầu. Qua kết quả xem xét thẩm định tại chỗ sơ bộ nhìn từ phía 

ngoài và khoảng hở của cửa nhà (vì từ khi ông T, bà L bỏ đi khỏi địa phương thì 

nhà khóa cửa, bỏ trống không người ở) thì Hội đồng xem xét thẩm định tại chỗ 

gồm đại diện Ủy ban nhân dân phường, đại diện Phòng quản lý đô thị, Phòng tài 

nguyên môi trường quận Gò Vấp xác định kết cấu nhà xây dựng là một trệt, một 

lửng và một lầu. Tòa án đã ký hợp đồng đo vẽ với cơ quan đo vẽ của Sở tài 

nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc đo vẽ đối với 

phần nhà phát sinh trên đất này. Nhưng do nhà khóa cửa, cơ quan đo vẽ không thể 

vào trong thực hiện việc đo vẽ nên đã có công văn trả lời Tòa án không thực hiện 

được việc đo vẽ. Hội đồng xét xử nhận thấy việc đương sự T và L bỏ trốn khỏi địa 

phương không đến liên hệ với ngân hàng và Tòa án để giải quyết vụ kiện, là ông T 

bà L đã không chấp hành pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi 

của nguyên đơn. Tuy phần xây dựng mới này Tòa án chưa ghi nhận được ý kiến 

của bà L, nhưng Hội đồng xét xử nhận thấy đất đứng tên bà L, giấy phép xây dựng 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho bà L nên. Tòa án cũng đã ra thông 

báo số 95/2017/TB-TA ngày 02/11/2017 để thông báo cho các đương sự và những 

người liên quan được biết việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, 

thông báo này đã được tống đạt và niêm yết công khai tại nơi cư trú của ông T, bà 

L và nơi có tài sản thế chấp, nhưng tới nay vẫn không có ai liên hệ với Tòa án. 

Căn cứ khoản 1 Điều 325 Bộ luật dân sự năm 2015 hội đồng xét xử chấp nhận yêu 

cầu này của nguyên đơn. Tuy nhiên đối với phần xây dựng mới phát sinh sau khi 

bà L thế chấp cho ngân hàng nên phần giá trị xây dựng này sẽ được trả lại cho bà 

L. Riêng đối với hàng rào phía trước nhà của thửa đất này, do ông Bùi Văn Hòe là 

người ở nhà phía đối diện nhà bà L bỏ tiền ra xây dựng, ông Hòe khai mục đích 

xây hàng rào là để ngăn mọi người không đổ rác, làm ô nhiễm môi trường, ông 

Hòe không yêu cầu Tòa án giải quyết đối với số tiền ông bỏ xây dựng hàng rào, 

ông đề nghị Tòa án không đưa ông vào tham gia tố tụng. Hội đồng xét xử nhận 

thấy ý kiến này của ông Hòe phù hợp với Điều 5 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

[7] Trường hợp ông T hoặc bà L trả hết nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam mà ngân hàng không phải yêu cầu phát mãi tài sản 

thế chấp, thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có trách 

nhiệm hoàn trả bản chính các giấy tờ đã nhận theo hợp đồng thế chấp số: 25749 

quyển số 09/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 17/09/2009, được công chứng tại Phòng 

Công chứng số 5 Thành phố Hồ Chí Minh. 



 

8 

 

 

 [8] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn nên bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. Nguyên 

đơn không phải chịu án phí, được hoàn lại án phí tạm nộp. 

Vì các lẽ trên: 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

 Áp dụng:  

- Điều 5, Khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, Điều 147; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228; Điều 271, Điều 273 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Khoản 1 Điều 466, Điều 299, khoản 7 Điều 323, Điều 325 Bộ luật dân sự 

năm 2015; 

- Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng; 

- Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014); 

- Luật án phí lệ phí 2015; 

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam đối với bị đơn ông Vi Thanh T. 

Buộc ông Vi Thanh T phải có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Định một lần, ngay sau 

khi bản án có hiệu lực pháp luật, số tiền tạm tính đến ngày 16/5/2018 là: 

12.585.416.667 đồng (Mười hai tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm mười 

sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy đồng) trong đó nợ gốc 5.000.0000.0000 đồng 

(Năm tỷ đồng).  

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được quyền tiếp 

tục tính lãi suất phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký kể từ ngày ngày 17/5/2018 

cho đến khi ông Vi Thanh T trả hết nợ. 

Trường hợp ông Vy Thanh T không trả được nợ thì Ngân hàng nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Việt Nam được quyền yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự 

có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp là 02 tài sản sau:  
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1/ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 00688/4BQSDĐ/811/UB/GV-04, thửa đất số 2049, tờ bản 

đồ số 05, diện tích đất 87,5 m2, địa chỉ thửa đất số B Phan Huy Ích, Phường 12, 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2/ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 21, tờ bản đồ số 211 

diện tích đất 163,5m2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 03784/26881 do 

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp ngày 30/01/2007 (Đã được chuyển nhượng cho 

bà Vi Diệu L). Giá trị căn nhà trên thửa đất số 21 (Tài sản gắn liền với thửa đất số 

21) là phần xây dựng mới, phát sinh sau khi bà L thế chấp cho ngân hàng được trả 

lại cho bà Vi Diệu L.  

Trường hợp ông Vi Thanh T trả hết nợ cho Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam mà ngân hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam không phải yêu cầu Chi cục thi hành án có thẩm quyền xử lý 

tài sản thế chấp, thì Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam có 

trách nhiệm hoàn trả bản chính các giấy tờ của tài sản đã nhận thế chấp cho bà Vi 

Diệu L, theo hợp đồng thế chấp số: 25749 quyển số 09/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

17/09/2009, được công chứng tại Phòng Công chứng số 5 Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Về án phí: 

 Ông Vi Thanh T  phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 120.585.416 đồng. 

 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia 

Định không phải chịu án phí, được hoàn lại số tiền 57.771.875 đồng tạm ứng án 

phí đã nộp theo biên lai số AA/2011/05470 ngày 07/01/2013 của Chi cục thi hành 

án dân sự quận Gò Vấp.  

1. Thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

2. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện yêu cầu thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014); thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại các Điều 30 Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung 

năm 2014) 
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Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, thời 

hạn 15 ngày được tính kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc được niêm yết 

công khai. 

 

           Nơi nhận:                  TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
       - TAND TP.HCM;                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSNDTP.HCM;                               

 - VKSNDQGV; 

 -  CCTHADS QGV; 

 -  Các đương sự; 

 -  Lưu VP, HS. 

 

             

                                                                                      

                                                                          Chu Thị Bình 
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    THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 
 

 

 

 

        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

                                                                 Chu Thị Bình 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


